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I. CHOOSE THE BEST ANSWER (4M)
1. When you want to save a file, the OS moves the recording head to _________.

A. area that holds information
B. empty area

C. A&B
D. None

2. What is NOT true about CD-R disk?

A. You cannot write information on it

B. You cannot read information on it

B. You can write information on it many times
D. A, B & C

3. What is “layout”?

A. printout of document

C. margin of a page

B. viewing area
    

D. arrangement of text and images


4. What can we type in a cell in Spreadsheet?

A. text

B. formula

C. numbers

D. All are correct

5. Files can be ________ by in alphabetical order.

A. sorted

B. updated

C. stored
D. recorded

6. Why the user can work with the computer easily now?

A. Because it has many commands.

B. Because it has graphic user interface.

C. Because users don’t have to memorize too many commands.

D. A, B& C are correct.

7. When do we use mail merging?

A. When we want to send a lot of messages to a person.

B. When we want to design beautiful letter

C. When we want to send the same message to a lot of people

D. A&C are correct.

8. The number or symbol that appears below the baseline is called _______

A. super-scripted
B. sub-scripted

C. format
D. hyphenation

9. It is a viewing area that’s smaller than sreen size.

A. icon

B. window box
C. scoll bar

D. pull down menu

10. Computer devices connected in a network are called _______.

A. transceiver

B. gateway

C. nodes
D. protocol

II. TRANSLATE THE FOLLOWING PASSAGES INTO VIETNAMESE (4M) 
1. If the data is not added to the program, the computer cannot perform calculation.

2. An algorithm is a sequence of instructions used to solve a problem.

3. All high- level programs must be translated to machine code before the computer can execute them.

4. Different high- level languages suit different problems.

5. It is a must for a programmer to be helped to understand machine code.

6. A computer is a useless machine if its capabilities and limitations are unknown.

III. ANSWER THE QUESTIONS BELOW (2M)

1. What’s the function of CPU?

2. What are peripherals?

3. How many parts in peripherals? What are they?

4. Give 2 examples about magnetic disk.
5. What does GUI stand for?

6. Give 3 examples about kinds of printers.

_____Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA


  TRƯỞNG BỘ MÔN

        
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
NGUYỄN VĂN MINH

  VŨ THỊ THÁI LINH


 VŨ THỊ THÁI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NA

		
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ

Học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CNTT

Lớp:  16TCN-QTM


     Ngày thi:  ____ / ____ /  



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	Phần I
	
	
	4

	
	
	1-5: ADDDA 

6-10:BCBBC
	0.4
/1 câu đúng

	Phần II
	
	
	3

	
	
	1. Nếu dữ liệu không được đưa vào chương trình thì máy tính không thể thực hiện được các phép tính.
2. Thuật toán là một chuỗi các lệnh được sử dụng để giải quyết một vấn đề.

3. Tất cả các ngôn ngữ lập trình bậc cao phải được dịch sang mã máy trước khi máy tính có thể xử lý chúng.

4. Những ngôn ngữ lập trình khác nhau phù hợp với những vấn đề khác nhau.

5. Một lập trình viên phải được sự trợ giúp để hiểu mã máy

6. Một máy tính là vô dụng nếu ta không biết được khả năng và hạn chế của nó.
	0.5
/1 câu đúng
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	1. The function of CPU is to execute program instructions and coordinate the activities of all other units.

2. Peripherals are the physical units attached to the computer.

3. There are three parts in peripherals.They are storage devices, input devices and output devices.

4. HDD and Portable Hard Drive

5. A Graphical User Interface is a computer interface that allows users to interact with a device through graphical elements such as pictures and animations, as opposed to text-based commands.
6. They are inkjet, monolaser, dot-matrix.
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